

DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 31/8/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	4360
	Nguyễn Thị Hồng
	Liên Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	2
	4364
	Nguyễn Minh Đức
	Đồng Sơn, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	4368
	Nguyễn Văn Phương
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	4
	4369
	Trần Thị Ngọc Ánh
	Phú Định, Bố Trạch, Quảng Bình

	5
	4372
	Đào Thị Minh Hồng
	Đồng Mỹ, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	4373
	Cao Thị Hồng Ly
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	7
	4374
	Lê Văn Trường
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	4375
	Nguyễn Đăng Hoàn
	Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	9
	4378
	Phạm Văn Cường
	Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	4379
	Nguyễn Văn Thiện
	Quảng Phúc, Ba Đồn, Quảng Bình

	11
	4380
	Nguyễn Hữu Đức
	Đức Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	12
	4391
	Hoàng Đức Thịnh
	Hải Đình, Đồng Hới, Quảng Bình

	13
	4460
	Nguyễn Hữu Đăng
	Phú Hải, Đồng Hới, Quảng Bình

	14
	4463
	Bùi Thị Lệ Thúy
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	15
	4464
	Đàm Văn Hùng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	16
	4465
	Nguyễn Nhật Minh
	Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	4468
	Trình Văn Dũng
	Quảng Châu, Quảng Trạch, Quảng Bình

	18
	4469
	Phan Hoàng Lâm
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	19
	4472
	Phạm Thị Mai Sương
	Ba Đồn, Ba Đồn, Quảng Bình

	20
	4473
	Trương Thị Như Quỳnh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	21
	4474
	Nguyễn Thị Thủy
	Thanh Thạch, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	22
	4475
	Hoàng Thị Như Thương
	Sơn Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Bình

	23
	4476
	Lê Phú Hoài
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	24
	4478
	Trịnh Thị Thanh Huyền
	Nam Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	25
	4479
	Mai Văn Chương
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới, Quảng Bình

	26
	4480
	Phạm Thị Nguyệt
	Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	27
	4481
	Trần Thị Mỹ Nga
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	28
	46362
	Trần Văn Lệ
	Quảng Xuân, Quảng Trạch, Quảng Bình


